
TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy
Học Kú 3 - Năm Học 09-10

Các Môn Học Khối Tín Chỉ
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kú (tuần 45).

STT Mã MH Tên môn học TC SV Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm THp Tổ TH Thứ BĐ Số Tiết Phòng Lớp

1 200106 Các ng. lý CB của CN Mác Lênin  5   60 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 113 01 3
4

 1
 1

5
5

RD101
RD101

TINC

2 200302 Pháp văn 2  5   60 HUỲNH THANH NHÃ T122 01 2
3
4

 1
 1
 1

5
5
5

PV219
PV219
PV219

TINC

3 202109 Toán cao cấp A2  3   60 ÐẶNG VĂN QUÝ 515 01 3
5

 1
 7

5
5

RD502
PV227

TINC

4 202110 Toán cao cấp A3  3   60 HỒ NGỌC KỲ 808 01 6
8

 1
 7

5
5

PV315
RD201

TINC

5 202113 Toán cao cấp B2  2   60 NGÔ THIỆN 500 01 2
3

 7
 7

5
5

RD102
RD201

TINC

6 202115 Toán cao cấp C2  3   60 PHẠM THÀNH KCÔNG 616 01 2
2

 1
 7

5
5

PV333
RD502

TINC

7 202116 Toán rời rạc  3   60 HỒ ÐẮC NGHĨA 761 01 6
8

 1
 7

5
5

RD502
RD102

TINC

8 202120 Quy hoạch tuyến tính  2   60 HÀ THỊ THẢO TRÂM 617 01 4  1 5 PV227 TINC

9 202121 Xác suất thống kê  3   60 ÐẶNG THÀNH DANH 512 01 7
8

 1
 1

5
5

RD101
RD101

TINC

10 202201 Vật lý đại cương  2   60 NGUYỄN TRIỀU LAN 501 01 8  1 5 RD402 TINC

11 202202 Thí nghiệm Vật Lý  1   60 LÊ NGUYỄN MAI ANH 443 01 8  1 5 PV317 TINC

12 202206 Vật lý đại cương A2  2   60 NGUYỄN TRIỀU LAN 501 01 2  1 5 RD203 TINC

13 202301 Hóa học đại cương  3   60 NGUYỄN VINH LAN 496 01 2
3

 1
 1

5
5

RD201
RD201

TINC

14 202302 Hoá phân tích  2   60 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 567 01 7  1 5 RD402 TINC

15 202304 Thí nghiệm Hóa ĐC  1   60 NGUYỄN VINH LAN 496 01 4  7 5 I1 TINC



Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy

.

STT Mã MH Tên môn học TC SV Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm THp Tổ TH Thứ BĐ Số Tiết Phòng Lớp

16 202305 Thí nghiệm Hoá phân tích  1   60 NGUYỄN VĂN ÐỒNG 502 01 7
8

 1
 1

5
5

I1
I1

TINC

17 202401 Sinh học đại cương  2   60 LÊ NGỌC THÔNG 498 01 4  7 5 RD102 TINC

18 202402 Thực hành Sinh học Đại cương  1   60 HUỲNH TIẾN DŨNG 513 01 7  1 5 TNST TINC

19 202403 Đa dạng sinh học  2   60 LÊ NGỌC THÔNG 498 01 6  1 5 PV337 TINC

20 202404 Thí nghiệm Sinh học thực vật  1   60 PHẠM THỊ HUYỀN 637 01 8  1 5 TNST TINC

21 202405 Thí nghiệm Sinh học động vật  1   60 HUỲNH TIẾN DŨNG 513 01 8  1 5 TNSD TINC

22 202409 Phân loại thực vật  2   60 PHẠM THỊ HUYỀN 637 01 2  1 5 PV223 TINC

23 202412 Sinh thái học  2   60 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 681 01 2  1 5 RD305 TINC

24 202413 Sinh học động vật  3   60 LÊ NGỌC THÔNG 498 01 2
3

 7
 7

5
5

RD101
RD102

TINC

25 202414 Sinh học thực vật  2   60 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 521 01 7  1 5 RD401 TINC

26 202416 Thực vật học và phân loại TV  2   60 PHẠM THỊ HUYỀN 637 01 5  1 5 RD501 TINC

27 202417 Động vật học và phân loại ĐV  2   60 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 681 01 4  1 5 PV337 TINC

28 202501 Giáo dục thể chất 1  1   60 BÙI MINH TÂM 518 01 2  1 5 SAN1 TINC

29 202502 Giáo dục thể chất 2  1   60 ÐINH THỊ TUYẾT HƯỜNG 514 01 5
7

 7
 7

5
5

SAN1
SAN1

TINC

30 202503 Bơi lội  1   60 KHOA PHỤ TRÁCH KHOA TS T61 01 5  7 5 SAN2 TINC

31 202616 Tâm lý học  2   60 HÀ THỊ NGỌC THƯƠNG 888 01 2  1 5 RD501 TINC

32 202620 Kỹ năng giao tiếp  2   60 LÊ THÚY HẰNG 630 01 2  1 5 RD402 TINC

33 202621 Xã hội học đại cương  2   60 VÕ VĂN VIỆT 545 01 5  1 5 RD402 TINC

34 202622 Pháp luật đại cương  2   60 DƯƠNG THỊ TUYẾT HÀ 547 01 6  1 5 PV217 TINC

35 202624 Kinh tế nông nghiệp cơ bản  1   60 THÁI ANH HÒA 273 01 2  7 5 RD401 TINC

36 203105 Sinh hóa chuyên ngành  2   60 ÐỖ HIẾU LIÊM 148 01 5  1 5 RD502 TINC

37 203105 Sinh hóa chuyên ngành  2   60 ÐỖ HIẾU LIÊM 148 01 01 2
3

 7
 7

5
5

PV201
PV201

TINC

38 203105 Sinh hóa chuyên ngành  2   60 ÐỖ HIẾU LIÊM 148 01 02 2
3

 1
 1

5
5

PV201
PV201

TINC

39 203301 Cơ thể đại cương  3   60 PHAN QUANG BÁ 151 01 5  1 5 RD401 TINC



Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy

.

STT Mã MH Tên môn học TC SV Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm THp Tổ TH Thứ BĐ Số Tiết Phòng Lớp

6  1 5 RD401

40 203301 Cơ thể đại cương  3   60 PHAN QUANG BÁ 151 01 01 7
8

 1
 1

5
5

PV201
PV201

TINC

41 203301 Cơ thể đại cương  3   60 PHAN QUANG BÁ 151 01 02 5
7

 7
 7

5
5

PV201
PV201

TINC

42 203516 Vi sinh học đại cương  3   60 NGUYỄN NGỌC HẢI 145 01 3
4

 1
 1

5
5

RD102
RD201

TINC

43 203703 Chăn nuôi đại cương  2   60 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 164 01 5  1 5 RD302 TINC

44 204103 Sinh lý thực vật  3   60 NGUYỄN NGỌC TRÌ 200 01 2
3

 1
 1

5
5

RD401
RD302

TINC

45 204103 Sinh lý thực vật  3   60 NGUYỄN NGỌC TRÌ 200 01 01 5
6

 1
 1

5
5

NH111
NH111

TINC

46 204103 Sinh lý thực vật  3   60 NGUYỄN NGỌC TRÌ 200 01 02 5
7

 7
 7

5
5

NH109
NH109

TINC

47 204107 Sinh hóa thực vật  2   60 NGUYỄN NGỌC CHÂU 194 01 5
7

 7
 7

5
5

RD102
RD102

TINC

48 204109 Vi sinh vật nông nghiệp  2   60 PHẠM THỊ NGỌC 811 01 5
7

 7
 7

5
5

RD101
RD101

TINC

49 204204 Di truyền thực vật  2   60 HỒ TẤN QUỐC 586 01 5
6

 1
 1

5
5

RD102
RD102

TINC

50 204306 Nông học đại cương  2   60 HUỲNH THANH HÙNG 177 01 8  1 5 RD401 TINC

51 204606 Khí tượng đại cương  2   60 NGUYỄN ÐÌNH PHÚ 713 01 3  7 5 RD301 TINC

52 204707 Côn trùng cơ bản  2   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 5
6

 1
 1

5
5

RD301
RD302

TINC

53 204707 Côn trùng cơ bản  2   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 01 5
7

 7
 7

5
5

NH111
NH111

TINC

54 204707 Côn trùng cơ bản  2   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 02 6
8

 7
 7

5
5

NH103
NH103

TINC

55 204715 Bệnh cây đại cương  3   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 2
3

 1
 1

5
5

RD302
RD301

TINC

56 204715 Bệnh cây đại cương  3   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 01 2
3

 7
 7

5
5

NH109
NH103

TINC



Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy

.

STT Mã MH Tên môn học TC SV Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm THp Tổ TH Thứ BĐ Số Tiết Phòng Lớp

57 204715 Bệnh cây đại cương  3   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 02 5
6

 1
 1

5
5

NH109
NH109

TINC

58 204716 Côn trùng đại cương  3   60 TRẦN THỊ THIÊN AN 180 01 7
8

 1
 1

5
5

PV219
PV219

TINC

59 204908 Thực tập cơ sở 1  1   60 LÊ CAO LƯỢNG 207 01 2  7 5 NH103 TINC

60 204918 Tổ chức và quản lý cơ bản  1   60 HÀ THÚC VIÊN 542 01 7  1 5 RD501 TINC

61 206103 QL Chất lượng nước nuôi TS  3   60 NGUYỄN PHÚ HÒA 348 01 5
6

 1
 1

5
5

RD101
RD101

TINC

62 206105 Phiêu sinh ĐV và Động vật đáy  3   60 LÊ THỊ BÌNH 344 01 2
4

 1
 1

5
5

RD102
RD102

TINC

63 206106 Ngư loại học  3   60 NGUYỄN PHÚC THƯỞNG 454 01 5
7

 7
 7

5
5

PV219
PV219

TINC

64 206109 Thuỷ sản đại cương  2   60 NGUYỄN VĂN TƯ 340 01 5  7 5 PV315 TINC

65 206111 ST vùng cửa sông và ven biển  2   60 NGUYỄN VĂN TRAI 349 01 7  1 5 RD302 TINC

66 206301 Bệnh học thuỷ sản đại cương  2   60 TRẦN THANH PHONG 028 01 2  7 5 RD302 TINC

67 207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật  3   60 TRẦN THỊ THANH 308 01 6
8

 7
 1

5
5

HD205
HD305

TINC

68 207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật  3   60 TRẦN THỊ THANH 308 01 01 1 4
7

 1
 1

5
5

CK02
CK02

TINC

69 207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật  3   60 TRẦN THỊ THANH 308 01 02 2 2
2

 1
 7

5
5

CK01
CK01

TINC

70 207503 Kỹ thuật đo lường, cảm biến  3   60 VƯƠNG THÀNH TIÊN 324 01 6
8

 7
 1

5
5

HD204
HD205

TINC

71 207503 Kỹ thuật đo lường, cảm biến  3   60 VƯƠNG THÀNH TIÊN 324 01 01 1 6
8

 1
 7

5
5

CK02
CK02

TINC

72 207503 Kỹ thuật đo lường, cảm biến  3   60 VƯƠNG THÀNH TIÊN 324 01 02 2 2
2

 1
 7

5
5

CK02
CK02

TINC

73 207505 Kỹ thuật vi điều khiển  3   60 ÐÀO DUY VINH 743 01 3
8

 7
 1

5
5

HD204
HD204

TINC

74 207505 Kỹ thuật vi điều khiển  3   60 ÐÀO DUY VINH 743 01 01 1 4
7

 1
 1

5
5

CK01
CK01

TINC



Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy

.

STT Mã MH Tên môn học TC SV Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm THp Tổ TH Thứ BĐ Số Tiết Phòng Lớp

75 207505 Kỹ thuật vi điều khiển  3   60 ÐÀO DUY VINH 743 01 02 2 6
8

 1
 7

5
5

CK01
CK01

TINC

76 208109 Kinh tế vi mô 1  3   60 NGUYỄN DUYÊN LINH 282 01 2
3

 7
 7

5
5

PV219
RD101

TINC

77 208110 Kinh tế vĩ mô 1  3   60 ÐỖ MINH HOÀNG 814 01 5
7

 7
 7

5
5

PV319
PV319

TINC

78 208114 Luật kinh tế  2   60 NGUYỄN BẠCH ÐẰNG 748 01 3  1 5 RD503 TINC

79 208213 Thống kê doanh nghiệp  3   60 TRẦN ANH KIỆT 292 01 3
5

 1
 7

5
5

RD501
RD305

TINC

80 208222 Phân tích định lượng trong QL  3   60 PHẠM THỊ NHIÊN 577 01 6
8

 1
 7

5
5

RD501
RD101

TINC

81 208225 Tin học ứng dụng trong Q.Trị  3   60 TIÊU NGUYÊN THẢO 813 01 4
4
7

 1
 7
 1

5
5
5

RD301
RD202
RD502

TINC

82 208305 Tài chính công  2   60 TÔN THẤT ÐÀO 284 01 4  1 5 PV335 TINC

83 208316 Kế toán tài chính 1  3   60 LÊ VĂN HOA 289 01 6
8

 7
 1

5
5

PV219
RD201

TINC

84 208326 Thẩm định giá  3   60 ÐỖ THIÊN ANH TUẤN 303 01 2
2

 1
 7

5
5

PV315
RD501

TINC

85 208327 Nghiệp vụ thanh toán  2   60 HOÀNG OANH THOA 663 01 4  1 5 RD303 TINC

86 208336 Nguyên lý kế toán  3   60 BÙI XUÂN NHÃ 293 01 2
2

 1
 7

5
5

RD502
RD402

TINC

87 208337 Thuế  2   60 TRẦN VĂN MÙA 564 01 3  1 5 PV225 TINC

88 208345 Tín dụng ngân hàng  3   60 HOÀNG OANH THOA 663 01 3
5

 1
 7

5
5

RD402
PV217

TINC

89 208347 Tài chính doanh nghiệp 1  3   60 TRỊNH ÐỨC TUẤN 283 01 6
8

 7
 1

5
5

PV319
RD102

TINC

90 208416 Quản trị học  2   60 MAI HOÀNG GIANG 285 01 3  1 5 PV227 TINC

91 208422 Hành vi tổ chức  2   60 NGUYỄN MINH QUANG 647 01 4  7 5 RD301 TINC

92 208423 Luật thương mại  2   60 NGUYỄN BẠCH ÐẰNG 748 01 6  1 5 PV333 TINC

93 208424 Quản trị nhân sự  3   60 NGUYỄN MINH QUANG 647 01 4  1 5 RD402 TINC



Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy

.

STT Mã MH Tên môn học TC SV Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm THp Tổ TH Thứ BĐ Số Tiết Phòng Lớp

7  1 5 PV223

94 208429 Quản trị chất lượng  3   60 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 295 01 3
5

 1
 7

5
5

RD401
RD404

TINC

95 208430 Nghiên cứu thị trường  2   60 LÊ THÀNH HƯNG 563 01 4  1 5 PV315 TINC

96 208437 Quản trị văn phòng  2   60 VŨ THANH LIÊM 300 01 8  1 5 RD302 TINC

97 208439 Thương mại điện tử  2   60 TRẦN MINH HUY 298 01 6  1 5 PV227 TINC

98 208451 Quản trị sản xuất  3   60 NGUYỄN VIẾT SẢN 467 01 4
7

 1
 1

5
5

RD401
RD404

TINC

99 208452 Phân tích kinh doanh  2   60 TRẦN MINH HUY 298 01 2  1 5 PV225 TINC

100 208453 Marketing căn bản  2   60 LÊ VĂN MẾN 286 01 5  7 5 RD502 TINC

101 208454 Quản trị doanh nghiệp  2   60 MAI HOÀNG GIANG 285 01 2  1 5 PV217 TINC

102 208503 Giáo dục khuyến nông  2   60 VÕ NGÀN THƠ T502 01 5  7 5 RD501 TINC

103 208608 Kinh tế QL khoáng sản N lượng  2   60 NGUYỄN THỊ Ý LY 806 01 3  1 5 PV217 TINC

104 209101 Trắc địa đại cương  3   60 NGUYỄN VĂN TÂN 919 01 6
7

 7
 7

5
5

RD102
RD202

TINC

105 209101 Trắc địa đại cương  3   60 NGUYỄN VĂN TÂN 919 01 01 5  1 5 QLTT TINC

106 209101 Trắc địa đại cương  3   60 NGUYỄN VĂN TÂN 919 01 02 6  1 5 QLTT TINC

107 209102 Trắc địa địa chính  3   60 NGUYỄN VĂN TÂN 919 01 3
8

 7
 1

5
5

RD402
RD301

TINC

108 209102 Trắc địa địa chính  3   60 NGUYỄN VĂN TÂN 919 01 01 3  1 5 QLTT TINC

109 209102 Trắc địa địa chính  3   60 NGUYỄN VĂN TÂN 919 01 02 4  1 5 QLTT TINC

110 209110 Bản đồ học  3   60 ÐẶNG QUANG THỊNH 570 01 6
8

 1
 7

5
5

RD503
RD301

TINC

111 209110 Bản đồ học  3   60 ÐẶNG QUANG THỊNH 570 01 01 2  1 5 QLTT TINC

112 209110 Bản đồ học  3   60 ÐẶNG QUANG THỊNH 570 01 02 7  1 5 QLTT TINC

113 209118 Tin học chuyên ngành  3   60 LÊ NGỌC LÃM 546 01 6
8

 1
 7

5
5

PV323
RD202

TINC

114 209118 Tin học chuyên ngành  3   60 LÊ NGỌC LÃM 546 01 01 3
8

 7
 1

5
5

QL01
QL01

TINC



Kế Hoạch Tổ Chức Giảng Dạy

.
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115 209118 Tin học chuyên ngành  3   60 LÊ NGỌC LÃM 546 01 02 3
5

 1
 7

5
5

QL01
QL01

TINC

116 209201 Kinh tế đô thị và vùng  2   60 TRẦN THANH HÙNG 909 01 4  1 5 RD502 TINC

117 209202 Kinh tế đất đai  2   60 TRẦN THANH HÙNG 909 01 2  1 5 PV227 TINC

118 209301 Tài nguyên đất đai  3   60 PHAN VĂN TỰ 540 01 3
5

 1
 1

5
5

RD504
PV225

TINC

119 209301 Tài nguyên đất đai  3   60 PHAN VĂN TỰ 540 01 01 8  1 5 QLTT TINC

120 209301 Tài nguyên đất đai  3   60 PHAN VĂN TỰ 540 01 02 8  7 5 QLTT TINC

121 209401 Luật đất đai & Luật nhà ở  2   60 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 744 01 2  1 5 PV337 TINC

122 210208 Hóa thực phẩm  4   60 PHAN THẾ ÐỒNG 402 01 5
6
8

 1
 1
 7

5
5
5

RD201
RD201
PV319

TINC

123 210208 Hóa thực phẩm  4   60 PHAN THẾ ÐỒNG 402 01 01 3
4

 7
 7

5
5

BQ02
BQ01

TINC

124 210208 Hóa thực phẩm  4   60 PHAN THẾ ÐỒNG 402 01 02 2
3

 1
 1

5
5

BQ02
BQ02

TINC

125 210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP  2   60 BÙI ANH VIỆT 408 01 5
6

 1
 1

5
5

PV219
PV219

TINC

126 210335 Thống kê ứng dụng và PPTN  3   60 VÕ THỊ TUYẾT 006 01 7
8

 1
 1

5
5

PV319
PV319

TINC

127 210513 PP phân tích TP hóa-lý T.Phẩm  3   60 PHAN TẠI HUÂN 415 01 5
6

 1
 1

5
5

RD202
RD301

TINC

128 210513 PP phân tích TP hóa-lý T.Phẩm  3   60 PHAN TẠI HUÂN 415 01 01 2
3

 1
 1

5
5

BQ01
BQ01

TINC

129 210513 PP phân tích TP hóa-lý T.Phẩm  3   60 PHAN TẠI HUÂN 415 01 02 2
3

 7
 7

5
5

BQ01
BQ01

TINC

130 210601 Luật thực phẩm  2   60 NGUYỄN ANH TRINH 403 01 2  1 5 RD301 TINC

131 210602 Quản lý dự án trong CNTP  2   60 PHAN THẾ ÐỒNG 402 01 2  7 5 RD301 TINC

132 210605 Kế toán đại cương  2   60 ÐÀM THỊ HẢI ÂU 326 01 5  7 5 RD402 TINC

133 211106 Sinh học phân tử  4   60 BÙI TRANG VIỆT T360 01 2
3

 7
 7

5
5

RD201
RD202

TINC
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.
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4  7 5 RD101

134 211106 Sinh học phân tử  4   60 BÙI TRANG VIỆT T360 01 01 5
6

 1
 1

5
5

PV301
PV301

TINC

135 211106 Sinh học phân tử  4   60 BÙI TRANG VIỆT T360 01 02 7
8

 1
 1

5
5

PV301
PV301

TINC

136 211122 Sinh thái học cơ bản  2   60 KHOA QUẢN LÝ KHOA MT T228 01 7  1 5 RD301 TINC

137 211902 Thực tập chuyên ngành  2   60 01 3
4

 7
 7

5
5

RD302
RD201

TINC

138 211906 Phương pháp nghiên cứu KH  3   60 TRẦN VĂN MỸ 198 01 2
3

 1
 1

5
5

RD202
RD202

TINC

139 211906 Phương pháp nghiên cứu KH  3   60 TRẦN VĂN MỸ 198 01 01 5
7

 7
 7

5
5

NH103
NH103

TINC

140 211906 Phương pháp nghiên cứu KH  3   60 TRẦN VĂN MỸ 198 01 02 5
6

 1
 1

5
5

NH103
NH103

TINC

141 212103 Vi sinh vật môi trường  2   60 LÊ QUỐC TUẤN 522 01 5  7 5 RD401 TINC

142 212104 Sinh thái học môi trường  2   60 NGUYỄN ANH TUẤN 503 01 5  7 5 RD302 TINC

143 212110 Khoa học môi trường  2   60 LÊ QUỐC TUẤN 522 01 6  1 5 RD202 TINC

144 212201 Hóa học môi trường  2   60 LÊ THỊ OANH 769 01 7  1 5 RD202 TINC

145 212207 Hóa lý  2   60 LÊ THỊ OANH 769 01 4  1 5 RD202 TINC

146 212302 Hình học họa hình  2   60 LÊ TẤN THANH LÂM 731 01 7  1 5 RD201 TINC

147 212305 Quá trình thủy lực trong CNMT  2   60 LÊ TẤN THANH LÂM 731 01 5  7 5 RD301 TINC

148 212604 Tài nguyên thực vật  2   60 KHOA PHỤ TRÁCH KHOA LN T239 01 5  7 5 RD202 TINC

149 213105 Academic Listening  3   60 HỒ NGỌC TRÂM T313 01 6
8

 1
 7

5
5

RD402
PV219

TINC

150 213107 Speaking 2  2   60 HUỲNH TRUNG CHÁNH T307 01 2  1 5 RD504 TINC

151 213116 Advanced grammar  2   60 PHAN THỊ LAN ANH T44 01 5  7 5 RD504 TINC

152 213601 Anh văn 1  5   60 PHAN THỊ LAN ANH T44 01 2
3
4

 1
 1
 1

5
5
5

PV319
PV319
PV319

TINC

153 213602 Anh văn 2  5   60 PHAN THỊ LAN ANH T44 01 2  7 5 PV319 TINC
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3
4

 7
 7

5
5

PV319
PV319

154 214101 Tin học đại cương  3   60 VĂN CÔNG ÐỨC 368 01 5
7

 7
 7

5
5

RD201
RD201

TINC

155 214101 Tin học đại cương  3   60 VĂN CÔNG ÐỨC 368 01 01 5
6

 1
 1

5
5

C205
C205

TINC

156 214101 Tin học đại cương  3   60 VĂN CÔNG ÐỨC 368 01 02 2
3

 7
 7

5
5

C205
C205

TINC

157 214102 Cơ sở dữ liệu đại cương  2   60 LÊ NGỌC LÃM 546 01 2  7 5 RD202 TINC

158 214231 Cấu trúc máy tính  2   60 LÊ VĂN PHẬN 973 01 6  1 5 RD404 TINC

159 214241 Mạng máy tính cơ bản  3   60 PHẠM VĂN TÍNH 694 01 4
7

 1
 1

5
5

RD302
PV315

TINC

160 214242 Nhập môn hệ điều hành  3   60 PHAN VĨNH THUẦN 372 01 4
7

 1
 1

5
5

RD501
PV225

TINC

161 214242 Nhập môn hệ điều hành  3   60 PHAN VĨNH THUẦN 372 01 01 3
5

 1
 7

5
5

C206
C206

TINC

162 214242 Nhập môn hệ điều hành  3   60 PHAN VĨNH THUẦN 372 01 02 2
2

 1
 7

5
5

C206
RD406

TINC

163 214301 Lập trình cơ bản  4   60 KHOA PHỤ TRÁCH K-CNTT T258 01 3
6
8

 7
 7
 1

5
5
5

RD401
RD101
RD202

TINC

164 214301 Lập trình cơ bản  4   60 KHOA PHỤ TRÁCH K-CNTT T258 01 01 3
5

 1
 7

5
5

C205
C205

TINC

165 214301 Lập trình cơ bản  4   60 KHOA PHỤ TRÁCH K-CNTT T258 01 02 6
8

 1
 7

5
5

RD406
C206

TINC

166 214331 Lập trình nâng cao  4   60 NGUYỄN ÐỨC CÔNG SONG 671 01 3
5

 1
 1

5
5

PV337
RD404

TINC

167 214331 Lập trình nâng cao  4   60 NGUYỄN ÐỨC CÔNG SONG 671 01 01 2
2

 1
 7

5
5

C205
C206

TINC

168 214331 Lập trình nâng cao  4   60 NGUYỄN ÐỨC CÔNG SONG 671 01 02 3
8

 7
 1

5
5

C206
C205

TINC

169 214442 Nhập môn cơ sở dữ liệu  4   60 TRẦN QUỐC VIỆT 366 01 3  1 5 PV315 TINC
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5
5

 1
 7

5
5

PV315
PV335

170 214442 Nhập môn cơ sở dữ liệu  4   60 TRẦN QUỐC VIỆT 366 01 01 6
8

 1
 7

5
5

C206
C205

TINC

171 214442 Nhập môn cơ sở dữ liệu  4   60 TRẦN QUỐC VIỆT 366 01 02 4
7

 1
 1

5
5

C205
C205

TINC

172 215307 Phương pháp nghiên cứu KH  3   60 NGUYỄN THANH THỦY 322 01 3
4

 7
 7

5
5

PV219
PV219

TINC

173 215345 Giáo dục học  2   60 NGUYỄN THỊ THU THẢO 102 01 7  1 5 RD102 TINC

174 216103 Giá thể và DD cây trồng  3   60 KHOA PHỤ TRÁCH KHOA NH T62 01 5
6

 1
 1

5
5

PV319
PV319

TINC
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